
BẢNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO KHÁCH XIN VISA NHẬT BẢN
(Xin Quý khách điền đầy đủ các thông tin dưới đây để công ty chúng tôi có thể hoàn tất hồ sơ visa cho Quý khách, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thiếu thông tin dấn đến việc visa bị Đại Sứ Quán từ chối)
[1]	Họ và tên (Đúng với hộ chiếu)…………………………………………………………………….
[2]	Ngày tháng năm sinh: Ngày….., tháng……,năm……
[3]	Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………..
[4]	Giới tính (Nam/Nữ):………… 
[5]	Tình trạng hôn nhân: (Đối với người đã có gia đình Đại Sứ Quán yêu cầu phải có đầy đủ các thông tin a, b, c)                Độc thân            	 Đã lập gia đình       Ly thân   		                                                                                                          
                                          Ly Hôn                Góa chồng, vợ	        Tình trạng khác (Nêu rõ)
a. Tên Chồng/ Vợ:……………………………………………………………………………………………….
b. Điện thoại của Chồng/ Vợ:
c. Ngày tháng/năm/sinh của chồng/vợ:
[6]	Địa chỉ nhà riêng………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………..
[7]	Số điện thoại nhà riêng:…………………………….
      Số di động(Phải có để đại sứ quán có thể liên lạc khi cần thiết):…………………………………
[8]	Nghề nghiệp hiện tại
[9]   Tên và đ/c cơ quan nơi làm việc (đối với người đi làm), tên và đ/c trường (đối với HSSV)
Tên:……………………………………………………………………………………………………………
Đ/c:……………………………………………………………………………………………………………..
ĐT:…………………………………………Đ/c email:…………………………………………..……………
[10]	Bạn đã được cấp visa Nhật lần nào chưa; Nếu có là thời gian nào
 Chưa          												 Có   
[11]	Trước đây bạn đã từng bị từ chối visa Nhật chưa
 Chưa          												 Có    
[12]	Trước đây bạn đã từng bị hủy visa Nhật chưa
 Chưa          												 Có    
 [13] 	Các Quốc gia đã nhập cảnh trong 5 năm qua……………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………………
 [17] 	Người đi cùng
	HỌ & TÊN
	GIỚI TÍNH
	NGÀY SINH
	QUAN HỆ

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 





